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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 116/2024/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp đối với 

người chấp hành xong hình phạt tù trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 
tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi 
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hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ 
về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một sô điều theo 
Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ. 

Căn cứ Nghị định sô 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một sô điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định sô 49/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng; 

Căn cứ Quyết định sô 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 
tháng; 

Căn cứ Thông tư sô 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài 
chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo 
dưới 03 tháng; 

Căn cứ Thông tư sô 40/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Thông tư sô 152/2016/TT-BTC ngày 17 
tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ 
đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng; 

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình sô 
24080/TTr-SLĐTBXH ngày 27 tháng 9 năm 2024; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại 
Báo cáo sô 5798/BC-STP-KTrVB ngày 10 tháng 9 năm 2024 và ý kiến thông nhất 
của Thành viên Ủy ban nhân dân Thành phô. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chính 

Quyết định này quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp đối với người 

chấp hành xong hình phạt tù trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
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2. Đối tượng áp dụng 

Người chấp hành xong hình phạt tù thường trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh mà không thuộc đối tượng hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định của 
pháp luật. 

Điều 2. Phương thức thực hiện 

Người chấp hành xong hình phạt tù thường trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh được tham gia các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng 
theo phương thức đặt hàng, giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách cho các cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. 

Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ đào tạo 

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo đối với người chấp hành xong hình 
phạt tù được thực hiện thông qua cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động 
giáo dục nghề nghiệp tổ chức khóa đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng. 

Mỗi người chỉ được hỗ trợ đào tạo một lần theo chính sách quy định tại Quyết 
định này. 

Điều 4. Nội dung chính sách hỗ trợ và kinh phí thực hiện 

1. Mức hỗ trợ chi phí đào tạo 

Hỗ trợ tối đa 02 triệu đồng/người/khóa học. 

2. Mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại 

a) Mức hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày thực học. 

b) Mức hỗ trợ tiền đi lại 200.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo 
ở xa nơi cư trú từ 15 km trở lên. 

3. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí nhà nước cấp bảo đảm thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa 
nhập cộng đồng được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của các cơ 
quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn kinh phí hợp 
pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành và thời gian thực hiện chính sách 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2024. 
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Điều 6. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Công an Thành phố, Tư lệnh Bộ Tư lệnh 
Thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận, huyện, thành phố Thủ Đức, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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